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· Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1: Chọn phát biểu chính xác? Đình chỉ hoạt động thiết bị chịu áp lực khi:
A. Khi áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một dụng cụ nào khác. Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất.

B. Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, gỉ mòn đáng kể, xả hơi, nước ở các mối nối, mối hàn hoặc khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo.

C. Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy định trong quy trình vận hành bình đều bảo đảm.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 2: Chọn phát biểu chưa chính xác? Khi sử dụng thiết bị nâng cần tuân thủ:

A. Khi cơ cấu của chuyển động chưa ngừng hẳn thì không được chuyển hướng động cơ.

B. Không nâng vật trong tình trạng quá tải, tải không ổn định, thiếu phụ tùng của thiết bị nâng như móc, thiết bị chứa nguyên liệu, móc không cân, chưa được điều chỉnh hợp lý.
C. Không nâng hạ tải khi có người đứng trên tải hoặc đi lại trong vùng hoạt động của tải.

D. Nâng tải bị vùi dưới lòng đất hay bị các vật khác đè lên hay bị liên kết với những vật khác, kéo đẩy tải khi tải đang treo.

Câu 3: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Hội đồng bảo hộ lao động tại doanh nghiệp do người sử dụng lao động quyết định thành lập.

B. Hội đồng bảo hộ lao động tham gia ý kiến và tư vấn cho người sử dụng lao động về công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp

C. Hội đồng bảo hộ lao động bắt buộc phải có đại diện người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

D. Hội đồng bảo hộ lao động do Giám đốc doanh nghiệp đứng đầu.

Câu 4: Chọn phát biểu chính xác? Nguy cơ mất an toàn khi sử dụng máy công cụ:

A. Vật liệu được làm nóng do ma sát, phoi có nhiệt độ cao, phoi vụn có thể bắn vào người đứng ở phía đối diện người đang gia công.

B. Các bộ phận và cơ cấu sản xuất: cơ cấu chuyển động, trục, khớp nối truyền động, đồ gá, các bộ phận chuyển động tịnh tiến, các đầu vít trên bàn phay, đầu phân độ và những mấu lồi gây vướng làm chấn thương.

C. Điện giật: do hở dây dẫn điện, chạm điện ra vỏ máy, từ các dây dẫn, cầu dao điện, ổ cắm điện…

D. A, B, C đều đúng.
Câu 5: Chọn phát biểu chính xác? Trình tự xử lý, cấp cứu người bị tai nạn điện:

A. Tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện ( sơ cứu nạn nhân ( đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

B. Ngắt cầu dao điện ( nới rộng áo quần nạn nhân ( đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

C. Ngắt cầu dao điện ( nới rộng quần áo nạn nhân ( thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

D. Tách nạn nhân ra khỏi phần mang điện ( đặt nạn nhân nằm ở tư thế phục hồi ( thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Câu 6: Chọn phát biểu chính xác? Các nhóm nguyên nhân gây tai nạn khi sử dụng máy công cụ:
A. Do thiết kế chế tạo, do tổ chức và điều kiện lao động, do sử dụng bảo quản thiết bị, do chủ quan khi sử dụng thiết bị.

B. Do không tính đủ độ bền khi thiết kế, do tổ chức và điều kiện lao động, do sử dụng bảo quản thiết bị, do ý thức và trạng thái tâm sinh lý.

C. Do thiết kế chế tạo, do tổ chức và điều kiện lao động, do sử dụng bảo quản thiết bị, do ý thức và trạng thái tâm sinh lý.

D. Do không tính đủ độ bền khi thiết kế, do thiếu trang thiết bị bảo hộ lao động, do công nhân không được huấn luyện kỹ thuật an toàn, do ý thức và trạng thái tâm sinh lý.

Câu 7: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Để đánh giá mức độ nặng nhọc của lao động thể lực, ta dựa vào chỉ số tiêu hao năng lượng, cường độ lao động càng lớn tiêu hao năng lượng càng cao.

B. Khi lao động nặng nhọc, chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian không quá 10 phút là người lao động đã phục hồi sức khỏe.

C. Bình thường: nhịp thở từ 16-18 lần/phút, lượng không khí vào phổi từ 6-8 lít/phút, nhịp tim 60-70 lần/phút.

D. Khi lao động khẩn trương: nhịp thở từ 30-40 lần/phút, lượng không khí vào phổi 60 lít/phút, nhịp tim 90-150 lần/phút.

Câu 8: Chọn phát biểu chính xác? Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy tiện, người lao động phải:
A. Trang bị bảo hộ lao động cần thiết khi làm việc.
B. Kiểm tra máy tiện trước khi sử dụng.

C. Học sử dụng máy tiện và an toàn lao động.

D. Bao gồm A, B, C.

Câu 9: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguyên tắc an toàn khi sử dụng máy dập:

A. Sử dụng kìm hay que móc để lấy sản phẩm ra.

B. Máy dập phải có đầy đủ các cơ cấu an toàn.

C. Người lao động phải được huấn luyện sử dụng thiết bị và an toàn lao động.

D. Dùng bao tay chống nhiệt để lấy sản phẩm ra.

Câu 10: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Trạm y tế hoặc cán bộ làm y tế doanh nghiệp có nhiệm vụ điều tra tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp.

B. Phòng tổ chức lao động có nhiệm vụ điều tra tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp.

C. Cán bộ bảo hộ lao động có nhiệm vụ điều tra và thống kê tai nạn lao động xảy ra trong doanh nghiệp.

D. Phòng kỹ thuật có nhiệm vụ điều tra tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp.

Câu 11: Chọn phát biểu chưa chính xác? Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy mài 2 đá cần:

A. Chỉ có những công nhân đã qua huấn luyện và có giấy chứng nhận mới được phép lắp đá và điều chỉnh đá mài. Khi chọn đá để gia công phải theo đúng yêu cầu của công nghệ mài.

B. Các kim loại mềm như đồng, nhôm và gỗ, cao su nên mài trên máy mài 2 đá.

C. Khi thao tác, chi tiết không tỳ quá mạnh, không mài tại 1 điểm. Không mài 2 người trên cùng 1 đá.

D. Kiểm tra an toàn (đá, cử tì, kính chắn…) và chạy không tải trước khi thao tác khoảng 5 phút.

Câu 12: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Thông gió nhân tạo hiệu quả hơn thông gió tự nhiên.

B. Nhiệm vụ của thông gió là: chống nóng, khử bụi và hơi độc.

C. Có 2 biện pháp thông gió: thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo.

D. Thông gió tự nhiên tiết kiệm chi phí hơn thông gió nhân tạo.

Câu 13: Chọn phát biểu chính xác?

A. Điện áp và cường độ dòng điện qua người không ảnh hưởng đến thời gian gây tai nạn.

B. Điện áp dòng điện càng cao thì thời gian gây tai nạn điện cho người càng ngắn.

C. Điện áp dòng điện qua người không ảnh hưởng đến tác hại dòng điện gây ra cho người.

D. Điện áp dòng điện càng thấp thì thời gian gây tai nạn điện cho người càng ngắn.

Câu 14: Chọn phát biểu chính xác? Người lao động không được công nhận tai nạn lao động khi:
A. Tai nạn xảy ra do thiên tai hỏa hoạn xảy ra tại nơi làm việc.

B. Tai nạn khi người lao động đi nhận lương và về nhà trong thời gian hợp lý.

C. Tai nạn khi người lao động thực hiện công việc không được phân công trong quá trình lao động.

D. Tai nạn khi người lao động đi vệ sinh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ lao động.

Câu 15: Chọn phát biểu chưa chính xác? Ý nghĩa bảo hộ lao động:

A. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động thì người lao động làm việc đạt hiệu quả cao.

B. Thể hiện quan điểm đề cao vai trò người lao động.

C. Bảo hộ lao động là quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

D. Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

Câu 16: Chọn phát biểu chính xác? Người lao động không được công nhận tai nạn lao động khi:
A. Người lao động bị nhiễm độc trong khi đang thực hiện nhiệm vụ lao động.

B. Người lao động bị tai nạn khi đang nghỉ phép.

C. Người lao động tử vong trong khi đang thực hiện nhiệm vụ lao động.

D. Người lao động bị chấn thương trong khi đang thực hiện nhiệm vụ lao động.

Câu 17: Chọn phát biểu chính xác? Ngừng ngay hoạt động của thiết bị nâng khi:
A. Phanh hỏng, cáp mòn quá mức cho phép.

B. Cấp tải và dỡ vật liệu không đảm bảo an toàn và đúng yêu cầu kỹ thuật.

C. Các kết cấu hay liên kết kim loại có vết nứt. Móc, tang, đường ray của các thiết bị nâng bị mòn, hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

D. A, B, C đều đúng.
Câu 18: Chọn phát biểu chính xác?
A. Khi nạn nhân bị ngất và khó thở cần hà hơi thổi ngạt ngay lập tức.

B. Trước khi hô hấp nhân tạo cho nạn nhân, cần phải thông đường hô hấp và móc hết dị vật trong mũi, miệng nạn nhân ra.

C. Khi nạn nhân bị ngất cần hà hơi thổi ngạt kết hợp với xoa bóp tim ngoài lồng ngực ngay lập tức.

D. Bất kì ai cũng có thể hô hấp nhân tạo để sơ cứu nạn nhân.

Câu 19: Chọn phát biểu chính xác? Các phương án để tách người bị điện giật ra khỏi nguồn điện hạ áp:

Ngắt điện bằng cầu dao, rút phích cắm, ngắt công tắc, rút cầu chì (1). Dùng dao cán gỗ khô để chặt đứt dây điện (2). Dùng vải khô lót tay kéo người bị nạn ra (3). Dùng sào tre khô, gậy khô gạt dây điện ra (4).

Để đảm bảo an toàn cho người cứu, ưu tiên lựa chọn phương án xử lý theo thứ tự:

A. (1) ( (4) ( (3) ( (2)


B. (1) ( (2) ( (3) ( (4)

C. (1) ( (3) ( (4) ( (2)


D. (1) ( (4) ( (2) ( (3)

Câu 20: Chọn phát biểu chính xác? Yêu cầu về an toàn lao động đối với thiết bị chịu áp lực:
A. Trên tất cả các thiết bị chịu áp lực cần đặt áp kế để đo áp suất trong bình, sử dụng các van an toàn để phòng ngừa quá áp. 

B. Chấp hành các quy phạm về vận hành các thiết bị nồi hơi và áp lực (có tài liệu kỹ thuật về thiết bị, phải có hồ sơ đăng ký tại cơ quan thanh tra kỹ thuật an toàn).

C. Thực hiện chế tạo và sửa chữa theo đúng quy phạm, thực hiện quy phạm về phòng chống cháy và nổ. Thường xuyên khám nghiệm, kiểm tra định kỳ và giám sát việc thực hiện quy phạm về an toàn lao động.

D. Bao gồm A, B, C.

Câu 21: Chọn phát chưa chính  xác? Các yếu tố làm tăng tác hại của hóa chất:

A. Người lao động thường xuyên tiếp xúc hóa chất.

B. Tính mẫn cảm của người tiếp xúc hóa chất.

C. Thời tiết nóng, cường độ lao động cao và ăn uống thiếu chất.

D. Trạng thái tiếp xúc của người lao động.

Câu 22: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Khi sử dụng chiếu sáng tự nhiên doanh nghiệp sẽ chủ động trong sản xuất.

B. Chiếu sáng tự nhiên ít tốn kém chi phí hơn chiếu sáng nhân tạo.

C. Chiếu sáng tự nhiên là dùng ánh sáng mặt trời để chiếu sáng.

D. Chiếu sáng tự nhiên phù hợp với tâm lý người lao động.

Câu 23: Chọn phát biểu chính xác? Hô hấp nhân tạo bằng miệng (hay hà hơi thổi ngạt) kết hợp với xoa bóp tim ngoài lồng ngực khi:

A. Nạn nhân bị ngất, tim mạch còn đập nhưng ngưng thở hoặc thở yếu.

B. Nạn nhân tỉnh nhưng thở yếu.

C. Nạn nhân ngất, tim mạch đã ngưng (hoặc yếu), ngưng thở.

D. Nạn nhân ngất ngưng tim mạch và thở bình thường.

Câu 24: Chọn phát biểu chưa chính xác?
A. Điều kiện lao động không thuận lợi gồm: những yếu tố gây chấn thương và những yếu tố có hại cho sức khỏe.

B. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện lao động gồm: nhà xưởng, người lao động, đối tượng lao động, trạng thái tâm lý người lao động.

C. Điều kiện lao động không thuận lợi gồm: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

D. Điều kiện lao động gồm điều kiện thuận lợi và điều kiện không thuận lợi.

Câu 25: Chọn phát biểu chính xác? Công việc không thuộc trách nhiệm quản lý công tác bảo hộ lao động của quản đốc phân xưởng là:

A. Tổ chức nơi làm việc an toàn và vệ sinh.

B. Giao việc cho người lao động sau khi đã qua sát hạch về an toàn lao động.

C. Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn lao động mới về các biện pháp an toàn lao động.

D. Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kế hoạch bảo hộ lao động.

Câu 26: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Điều kiện lao động không thuận lợi bao gồm: những yếu tố gây chấn thương, những yếu tố có hại sức khỏe.

B. Tai nạn lao động là người lao động chấn thương hoặc tử vong.

C. Nhiễm độc đột ngột trong khi làm việc là một dạng tai nạn lao động.

D. Điều kiện lao động là tất cả yếu tố ảnh hưởng đến con người trong quá trình lao động.

Câu 27: Chọn phát biểu chính xác? Phân loại các nguyên nhân gây chấn thương cho người lao động là:

A. Thiết bị che chắn không an toàn, máy móc không đảm bảo đúng yêu cầu, người lao động không thực hiện đúng an toàn lao động.

B. Bố trí thiết bị lao động không hợp lý, chất độc phát sinh do bị rò rỉ, điều kiện về khí hậu, chiếu sáng, thông gió không hợp lý.

C. Các nguyên nhân kỹ thuật, các nguyên nhân về tổ chức-kỹ thuật, các nguyên nhân về vệ sinh công nghiệp.

D. Tổ chức nơi làm việc không hợp lý, thiếu thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động, người lao động thiếu kiến thức về an toàn lao động.

Câu 28: Chọn phát biểu chính xác?

A. Trong sản xuất nên kết hợp chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo.

B. Chiếu sáng nhân tạo tiết kiệm chi phí rất nhiều.

C. Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang thích hợp cho người lao động.

D. Chiếu sáng nhân tạo rất khó thực hiện.

Câu 29: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguy cơ mất an toàn trên máy mài 2 đá:

A. Vỡ đá mài khi đang sử dụng: các mảnh vỡ của đá có thể gây chấn thương.

B. Điện giật: do hở dây dẫn điện, chạm điện ra vỏ máy.

C. Do tâm lý chủ quan của người lao động.

D. Bụi phát sinh do quá trình mài.

Câu 30: Chọn phát biểu chưa chính xác?
A. Khi cơ thể bị ướt tổng trở giảm nên dễ bị điện giật hơn khi cơ thể khô.

B. Người có tổng trở cao dễ bị điện giật hơn người có tổng trở thấp.

C. Tổng trở của một người không phải là trị số cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

D. Người có tổng trở thấp dễ bị điện giật hơn người có tổng trở cao.

Câu 31: Chọn phát biểu chưa chính xác?

A. Vệ sinh lao động nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố có hại trong sản xuất và tìm biện pháp hạn chế các yếu tố này.

B. Những yếu tố ảnh hưởng không tố đến sức khỏe người lao động gọi là những tác hại nghề nghiệp.

C. Để hạn chế tác hại nghề nghiệp người lao động cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý.

D. Có nhiều dạng tác hại nghề nghiệp như: tác hại do quá trình sản xuất, tác hại do tổ chức lao động, tác hại do điều kiện vệ sinh an toàn.

Câu 32: Chọn phát biểu chính xác? Công việc không thuộc nhiệm vụ trong công tác bảo hộ lao động của tổ trưởng sản xuất trong phân xưởng là:

A. Hướng dẫn và thường xuyên đôn đốc người lao động do mình quản lý thực hiện quy trình, biện pháp và sử dụng trang thiết bị, phương tiện bảo hộ một cách hợp lý nhất.

B. Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh và sự cố thiết bị trong sản xuất mà tổ không giải quyết được.

C. Đề xuất việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh lao động và theo dõi đôn đốc việc chấp hành.

D. Tổ chức nơi làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ đe dọa đến an toàn sức khỏe người lao động trong quá trình làm việc.

Câu 33: Chọn phát biểu chưa chính xác? Để đảm bảo an toàn, khi vận hành thiết bị nâng cần tuân thủ:
A. Khi buộc hoặc tháo móc tải, người công nhân chỉ được phép đến gần khi tải đã hạ đến độ cao dưới 1m tính từ mặt sàn đến vật liệu tải.

B. Không di chuyển tải khi khoảng cách từ tải tới các vật phía dưới nhỏ hơn 0,5m. Không được dùng đầu trục để đẩy, kéo các thiết bị khác.

C. Khi có hai người cùng làm việc, phải phân công người chịu trách nhiệm chính và phải thường xuyên quan sát được công việc của nhau.

D. Dùng người đẩy hoặc kéo tải vừa khi nâng hạ tải hoặc dùng người để cân bằng tải.

Câu 34: Chọn phát biểu chính xác? Quy trình xử lý người bị nạn khi xảy ra tai nạn nhiễm độc hóa chất:
A. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm ( lau người, mắt, mũi, nạn nhân bằng nước sạch ( cởi bỏ áo quần và trang thiết bị bảo hộ ( đưa nạn nhân đi cấp cứu nếu nhiễm khí độc.

B. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm ( cởi bỏ áo quần và trang thiết bị bảo hộ ( lau người, mắt, mũi, nạn nhân bằng nước sạch ( đưa nạn nhân đi cấp cứu nếu nhiễm khí độc.

C. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm ( cởi bỏ áo quần và trang thiết bị bảo hộ ( lau người, mắt, mũi, nạn nhân bằng nước sạch ( hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

D. Cởi bỏ áo quần và trang thiết bị bảo hộ ( đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm ( lau người, mắt, mũi, nạn nhân bằng nước sạch( đưa nạn nhân đi cấp cứu nếu nhiễm khí độc.

Câu 35: Chọn phát biểu chính xác? Các hình thức tai nạn lao động:

A. Chấn thương, nhiễm độc đột ngột, tử vong.
B. Tai nạn xe, ngã giàn giáo, điện giật

C. Chấn thương, nhiễm độc chì, lãng tai

D. Nhiễm độc, lao phổi do bụi, chấn thương

Câu 36: Chọn phát biểu chưa chính xác?
A. Khi ta hít phải bụi có thể chui lọt vào tới các phế nang của phổi gây xơ hóa phổi, ung thư phổi.

B. Bụi của hóa chất là nguy hiểm nhất trong các thể dạng hóa chất.

C. Khí là các chất như ôxy, nitơ, các bon diôxyt trong trạng thái khí ở nhiệt độ và áp suất phòng.

D. Hóa chất có các thể dạng: khí, bụi, hơi, sương mù, khói

Câu 37: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thiết bị chịu áp lực:

A. Thiết bị được thiết kế, chế tạo không đúng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, kết cấu không phù hợp.

B. Nổ áp lực: do kết cấu và vật liệu chế tạo thiết bị không đảm bảo an toàn, không có chế độ kiểm tra định kỳ để phát  hiện tình trạng kết cấu thiết bị không có khả năng chịu áp lực.

C. Nguy cơ phát tán rò rỉ chất độc: môi trường làm việc có nhiều bụi, nóng, không thông thoáng, tích tụ hơi khí độc hoặc thiết bị chứa hóa chất nguy hiểm, độc hại.

D. Nguy cơ bỏng: thiết bị thường làm việc với môi chất có nhiệt độ cao nên dễ gây bỏng khi tiếp xúc hay rò rỉ qua các van khóa, van an toàn, thậm chí bỏng do hóa chất.

Câu 38: Chọn phát biểu chưa chính xác?
A. Chạm điện trực tiếp vào thanh dẫn, dây dẫn, cuộn dây trong máy điện sẽ dẫn đến tai nạn điện.

B. Các tai nạn do điện gây ra đối với cơ thể người: điện giật, đốt cháy cơ thể.

C. Các tai nạn cho điện đối với tài sản: hỏa hoạn, cháy nổ.

D. Hệ số an toàn cho phép của dòng điện một chiều là I​cp=100mA.

Câu 39: Chọn phát biểu chính xác? Nội dung không thuộc kỹ thuật an toàn trong bảo hộ lao động:
A. Xác định các thiết bị an toàn toàn phù hợp cho từng  hoạt động lao động khác nhau.

B. Xác định vùng nguy hiểm để người lao động phòng tránh.
C. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc an toàn.

D. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp.

Câu 40: Chọn phát biểu chính xác? Những yếu tố tác hại không liên quan đến điều kiện vệ sinh an toàn:
A. Phân xưởng chật chội, nơi làm việc lộn xộn, mất trật tự, không ngăn nắp.

B. Thiếu trang thiết bị phòng hộ hoặc có nhưng sử dụng và bảo quản không hợp lý.

C. Người lao động không được bố trí nghỉ ngơi hợp lý.

D. Thiếu hoặc thừa ánh sáng, bố trí hệ thống chiếu sáng không hợp lý.
_______Hết_______
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